
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 65DCCD23

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,590,000

1 65DCCD22800 Lê Phước Anh 20/04/1994 8.4 B+ 7.1 B 4.7 D 8.4 B+ 3.3 F 0.0 F 5.2 D+ 2.4 F 7.0 B 2 30,000

2 65DCCD21709 Nguyễn Ngọc Anh 02/08/1996 0.0 F 0.0 F 2.7 F 3.3 F 0.0 F 4.6 D 2 30,000

3 65DCCD22433 Đoàn Thị Ánh 18/07/1996 8.9 A 6.9 C+ 7.1 B 7.7 B 3.9 F 7.9 B 5.1 D+ 1 15,000

4 65DCCD24119 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 24/06/1995 9.6 A 8.3 B+ 6.4 C+ 9.0 A 6.0 C+ 6.2 C+ 0 0

5 65DCCD24068 Đinh Văn Chỉnh 08/03/1996 7.0 B 6.0 C+ 3.3 F 4.5 D 6.0 C+ 3.9 F 2 30,000

6 65DCCD22423 Trần Hữu Chính 28/06/1995 0.0 F 0 0

7 65DCCD23500 Quách Văn Công 19/05/1993 0.0 F 0.0 F 2.3 F 5.9 C 0.0 F 1.8 F 1.9 F 3 45,000

8 65DCCD23834 Mai Duy Cương 11/08/1996 8.5 A 8.3 B+ 7.8 B 4.0 D 7.0 B 5.9 C 5.9 C 0 0

9 65DCCD22008 Phạm Văn Cương 10/02/1995 2.1 F 4.8 D 7.3 B 3.3 F 3.8 F 3.9 F 5.7 C 4 60,000

10 65DCCD22794 Hoàng Văn Dũng 25/05/1996 7.3 B 8.3 B+ 3.1 F 7.1 B 4.9 D 3.1 F 2 30,000

11 65DCCD21689 Lê Đức Dũng 19/02/1996 8.7 A 9.0 A 4.0 D 3.3 F 6.3 C+ 8.0 B+ 5.8 C 1 15,000

12 65DCCD23053 Đào Trường Dương 09/04/1996 7.0 B 8.7 A 6.4 C+ 4.0 D 5.1 D+ 4.6 D 6.5 C+ 0 0

13 65DCCD22808 Đào Xuân Điệp 05/08/1996 3.8 F 6.2 C+ 5.5 C 2.7 F 7.2 B 6.5 C+ 2.2 F 3 45,000

14 65DCCD22801 Đỗ Đình Đông 08/10/1995 0.0 F 0.0 F 2.3 F 2.4 F 0.0 F 0.0 F 2 30,000

15 65DCCD20937 Lê Bật Đức 02/11/1996 0.0 F 1.8 F 2.7 F 4.5 D 4.0 D 4.9 D 1.3 F 1.4 F 4 60,000

16 65DCCD23064 Nguyễn Trung Hiếu 17/07/1996 2.1 F 2.8 F 4.1 D 4.0 D 3.7 F 5.0 D+ 6.1 C+ 5.6 C 3 45,000

17 65DCCD23065 Trần Đức Khánh 17/07/1996 6.8 C+ 6.3 C+ 6.8 C+ 5.1 D+ 7.0 B 4.9 D 6.1 C+ 4.8 D 0 0

18 65DCCD23511 Phạm Ngọc Khởi 18/11/1996 0.0 F 2.0 F 3.7 F 4.2 D 2.8 F 3.9 F 4.3 D 4 60,000

19 65DCCD23066 Nguyễn Quốc Kiên 15/04/1995 0.0 F 0.0 F 2.2 F 0.0 F 0.0 F 1 15,000

20 65DCCD21679 Trần Văn Kiên 08/10/1996 2.3 F 1.8 F 6.2 C+ 6.1 C+ 2.1 F 6.4 C+ 6.5 C+ 6.1 C+ 3 45,000

21 65DCCD24015 Nguyễn Hồng Kỳ 12/12/1996 2.4 F 0.0 F 2.8 F 0.0 F 0.0 F 2 30,000

22 65DCCD23039 Nguyễn Hồng Lĩnh 05/07/1995 8.7 A 8.3 B+ 6.4 C+ 7.9 B 5.9 C 7.3 B 7.1 B 0 0

23 65DCCD23063 Nguyễn Đức Luận 19/12/1995 2.1 F 3.4 F 3.4 F 6.6 C+ 3.3 F 6.3 C+ 4 60,000

24 65DCCD22005 Nguyễn Thế Lực 15/01/1996 0.0 F 1.8 F 2.3 F 2.2 F 2.1 F 6.4 C+ 1.4 F 6.9 C+ 5 75,000

25 65DCCD23516 Dương Công Minh 06/10/1996 8.6 A 7.7 B 7.0 B 6.8 C+ 7.3 B 7.3 B 7.3 B 0 0

26 65DCCD22016 Nguyễn Bích Ngọc 24/11/1996 8.9 A 7.7 B 6.9 C+ 6.1 C+ 6.8 C+ 7.2 B 4.9 D 7.3 B 0 0

27 65DCCD23056 Võ Hồng Phúc 06/07/1996 2.4 F 2.3 F 2.6 F 2.9 F 2.3 F 3.9 F 1.6 F 7.8 B 7 105,000

28 65DCCD22024 Đào Văn Quang 05/05/1996 8.0 B+ 7.2 B 4.8 D 4.4 D 5.1 D+ 5.2 D+ 0 0

29 65DCCD22416 Nguyễn Hồng Quang 28/04/1995 0.0 F 2.4 F 2.7 F 3.5 F 2.2 F 6.5 C+ 1.4 F 8.0 B+ 5 75,000

30 65DCCD22697 Phan Hồng Quân 22/11/1995 8.7 A 7.3 B 7.8 B 6.7 C+ 6.2 C+ 4.5 D 4.8 D 0 0

31 65DCCD23060 Hoàng Đức Sơn 23/07/1996 0.0 F 2.3 F 2.7 F 2.4 F 2.6 F 6.3 C+ 1.6 F 5 75,000
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Họ và tên



Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,590,000
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32 65DCCD21685 Đào Duy Tân 14/07/1996 0.0 F 2.1 F 4.8 D 5.9 C 2.5 F 4.1 D 8.7 A 2 30,000

33 65DCCD23070 Tô Huy Tuấn Thành 02/02/1996 0.0 F 0.0 F 2.7 F 2.2 F 0.0 F 0.0 F 2 30,000

34 65DCCD24014 Tô Tiến Thành 04/05/1996 2.1 F 2.8 F 5.2 D+ 5.5 C 3.9 F 4.4 D 2.1 F 4 60,000

35 65DCCD21707 Phạm Văn Thắng 02/12/1996 0.0 F 0.0 F 2.4 F 0.0 F 7.3 B 1 15,000

36 65DCCD22435 Đậu Ngọc Thịnh 14/03/1996 2.1 F 6.0 C+ 6.2 C+ 6.3 C+ 2.5 F 4.2 D 6.0 C+ 7.0 B 2 30,000

37 65DCCD23054 Đặng Văn Tiến 03/08/1996 0.0 F 2.1 F 2.7 F 3.6 F 3.2 F 6.8 C+ 1.8 F 5.6 C 5 75,000

38 65DCCD22421 Nguyễn Nam Tiến 06/09/1996 7.0 B 7.3 B 5.9 C 2.8 F 5.0 D+ 7.5 B 4.0 D 1 15,000

39 65DCCD24453 Hoàng Trọng Tiệp 07/12/1994 2.3 F 2.1 F 4.8 D 2.2 F 2.9 F 6.8 C+ 4.2 D 5.9 C 7.9 B 4 60,000

40 65DCCD22432 Nguyễn Hữu Tiệp 18/06/1996 3.5 F 5.1 D+ 6.3 C+ 3.4 F 2.2 F 4.5 D 5.9 C 5.4 D+ 3 45,000

41 65DCCD22793 Nguyễn Văn Toàn 26/09/1994 2.1 F 2.1 F 4.7 D 3.4 F 4.9 D 3.2 F 5.1 D+ 4 60,000

42 65DCCD22692 Nguyễn Xuân Trường 26/04/1992 8.7 A 8.7 A 6.2 C+ 9.1 A 7.2 B 6.3 C+ 5.2 D+ 0 0

43 65DCCD21682 Lâm Anh Tú 13/08/1996 7.0 B 4.6 D 3.0 F 2.4 F 3.6 F 7.6 B 5.4 D+ 6.9 C+ 3 45,000

44 65DCCD22426 Nguyễn Đình Tú 04/06/1996 0.0 F 1.8 F 4.9 D 2.3 F 7.0 B 3.6 F 7.8 B 3 45,000

45 65DCCD23835 Ngô Mạnh Tuân 31/08/1996 6.3 C+ 6.3 C+ 6.0 C+ 3.6 F 3.5 F 4.6 D 7.1 B 2.2 F 3 45,000

46 65DCCD22406 Trần Anh Tuấn 05/03/1996 0.0 F 2.0 F 2.7 F 2.2 F 2.0 F 4.6 D 4.0 D 4 60,000

47 65DCCD22427 Nguyễn Kiến Việt 02/09/1996 6.6 C+ 6.6 C+ 6.6 C+ 6.6 C+ 8.1 B+ 7.2 B 4.4 D 9.5 A 0 0

48 65DCCD22803 Phạm Quốc Việt 07/12/1995 9.0 A 6.3 C+ 5.5 C 6.6 C+ 6.5 C+ 6.7 C+ 7.5 B 0 0


